
 

Tháng 10 Số 232 (01/10/2009) 

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

05-9-2009 - Quyết ñịnh số 4196/Qð-UBND về việc công bố bộ thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và 
ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh. 

(Tiếp theo Công báo số 230 +231) 
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Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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2. Thủ tục thẩm ñịnh kế hoạch ñấu thầu của dự án ODA 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ trình thẩm ñịnh kế hoạch ñấu thầu 

của dự án theo quy ñịnh. 

* Bước 2:  

+ Chủ dự án ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế hoạch và 

ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ Thời gian nhận hồ sơ: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng Sở:  

Kiểm tra hồ sơ trình thẩm ñịnh: 

i) Nếu hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ theo quy ñịnh, chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận hồ 

sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho Chủ dự án. 

ii) Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ và hợp lệ theo quy ñịnh, chuyên viên nhận hồ sơ sẽ ñề 

nghị Chủ dự án bổ sung. 

* Bước 3:  

+ Sau khi có Quyết ñịnh phê duyệt kế hoạch ñấu thầu dự án của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Sở sẽ gọi ñiện thoại báo cho ñại diện của 

Chủ dự án ñến nhận Quyết ñịnh phê duyệt dự án (phải mang theo Phiếu tiếp nhận hồ 

sơ). 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình ñề nghị phê duyệt kế hoạch ñấu thầu dự án của chủ dự án; 

- Quyết ñịnh phê duyệt dự án (bản chụp); 
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- ðiều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế ñối với các dự án sử dụng 

vốn ODA (bản chụp); 

- Thiết kế, dự toán ñược duyệt (nếu có, bản chụp); 

- Các văn bản pháp lý liên quan (nếu có, bản chụp); 

* Số lượng hồ sơ: không có quy ñịnh cụ thể, tùy thuộc vào từng dự án; ít nhất 

phải nộp 02 bộ hồ sơ, trong ñó có ít nhất 01 bộ gốc. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): các cơ quan có liên quan. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch ñấu thầu dự án. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

+ Luật ðấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

+ Nghị ñịnh số 131/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ 

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; 

+ Nghị ñịnh số 58/2008/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây 

dựng; 

+ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 
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+ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển 

chính thức; 

+ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn lập và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình; 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn lập kế hoạch ñấu thầu; 

+ Quyết ñịnh số 13/2009/Qð-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng nguồn hỗ 

trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 13 

tháng 02 năm 2009. 
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Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch ñấu thầu 

 
[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM 

QUYỀN] 
[TÊN CHỦ ðẦU TƯ] 

 
Số:          /TTr 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                       ……, ngày…..tháng…..năm….. 

 

TỜ TRÌNH 

Phê duyệt kế hoạch ñấu thầu 

[Tên dự án hoặc tên gói thầu] 

 

Kính gửi: [Tên người có thẩm quyền] 

 

Căn cứ quyết ñịnh ñầu tư hoặc quyết ñịnh phê duyệt dự án [Ghi rõ số quyết ñịnh và 
ngày tháng năm] của [Tên người quyết ñịnh ñầu tư hoặc người quyết ñịnh phê duyệt dự án] 
về việc phê duyệt dự án [Tên dự án ñược phê duyệt], [Tên chủ ñầu tư] trình [Tên người có 
thẩm quyền] xem xét, phê duyệt KHðT trên cơ sở những nội dung dưới ñây. 

 

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN      

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau: 

- Tên dự án; 

- Tổng mức ñầu tư hoặc tổng vốn ñầu tư; 

- Tên chủ ñầu tư hoặc chủ dự án; 

- Nguồn vốn; 

- Thời gian thực hiện dự án; 

- ðịa ñiểm, quy mô dự án; 

- Các thông tin khác (nếu có). 

 

II. PHẦN CÔNG VIỆC ðÃ THỰC HIỆN 

Phần công việc này bao gồm các gói thầu hoặc công việc ñã thực hiện trong quá trình 
chuẩn bị dự án như lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo ñầu tư), báo cáo nghiên cứu 
khả thi (dự án ñầu tư) và một số công việc khác (nếu có). 

Phần công việc ñã thực hiện cũng bao gồm những gói thầu thực hiện trước do chưa 
ñủ ñiều kiện ñể lập KHðT cho toàn bộ dự án mà chỉ lập KHðT riêng cho từng gói thầu. 
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ðối với từng gói thầu hoặc công việc ñã thực hiện cần nêu rõ: tên ñơn vị thực hiện; 
tên công việc hoặc tên gói thầu; giá trị thực hiện, giá hợp ñồng hoặc giá trúng thầu; hình 
thức hợp ñồng; thời gian thực hiện hợp ñồng. 

Biểu 1: Phần công việc ñã thực hiện (1) 

STT Nội dung công 
việc hoặc tên 

gói thầu 

ðơn vị 
thực hiện 

Giá trị thực hiện, 
giá hợp ñồng 
hoặc giá trúng 

thầu 

Hình thức 
hợp ñồng 

Thời gian 
thực hiện 
hợp ñồng 

Văn bản 
phê duyệt 
(nếu có) 

(2) 

1             

2             

…             

Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp ñồng hoặc giá trúng thầu 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp có nhiều gói thầu hoặc công việc ñã thực hiện trước khi có quyết 
ñịnh ñầu tư thì ñưa biểu vào phần Phụ lục. 

(2) ðối với các gói thầu ñã thực hiện trước cần nêu tên văn bản phê duyệt (phê duyệt 
KHðT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu). 

 

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ 
THẦU 

Phần này bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiến hành lựa chọn nhà 
thầu theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu như: chi phí cho ban quản lý dự án; chi phí ñền 
bù, giải phóng mặt bằng (nếu có); dự phòng phí (phần chưa phân bổ cho từng gói thầu) và 
những khoản chi phí khác (nếu có). 

Biểu 2: Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu 

STT Nội dung công việc ðơn vị thực hiện Giá trị thực hiện 

1       

2       

…       

Tổng cộng giá trị thực hiện 
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IV. PHẦN KHðT 

Phần KHðT bao gồm những công việc hình thành các gói thầu ñược thực hiện theo 
một trong bảy hình thức lựa chọn nhà thầu quy ñịnh trong Luật ðấu thầu. Các công việc 
như rà phá bom, mìn, vật nổ; xây dựng khu tái ñịnh cư; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; bảo 
hiểm công trình, ñào tạo; công việc tư vấn ñấu thầu; tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng; 
tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp ñặt thiết bị… phải ñược thể hiện rõ trong KHðT. 

1. Biểu KHðT 

KHðT bao gồm việc xác ñịnh số lượng các gói thầu và nội dung của từng gói thầu 
(tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, hình thức lựa chọn 
nhà thầu và phương thức ñấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp ñồng, thời 
gian thực hiện hợp ñồng). KHðT ñược lập thành biểu như sau: 

Biểu 3: Tổng hợp KHðT(1) 

STT Tên gói 
thầu 

Giá gói 
thầu(2) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức lựa 

chọn 
nhà thầu 

Phương 
thức 
ñấu 
thầu 

Thời 
gian lựa 

chọn 
nhà thầu 

Hình 
thức 
hợp 
ñồng 

Thời gian 
thực hiện 
hợp ñồng 

1                 

2                 

…                 

Tổng cộng giá gói thầu 

Ghi chú:  

(1) Trường hợp có nhiều gói thầu thì ñưa Biểu KHðT vào phần Phụ lục KHðT của 
các gói thầu ñược xếp theo từng lĩnh vực, theo thứ tự thời gian và trình tự công việc thực 
hiện. 

(2) Trường hợp giá gói thầu bao gồm cả dự phòng thì ghi rõ giá trị dự phòng.  

Tổng giá trị các phần công việc ñã thực hiện, phần công việc không áp dụng các hình 
thức lựa chọn nhà thầu và phần công việc thuộc KHðT không ñược vượt quá tổng mức ñầu 
tư của dự án. 

2. Giải trình nội dung KHðT 

a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu 

- Tên gói thầu 

Tên gói thầu thể hiện khái quát tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói 
thầu, phù hợp với nội dung công việc nêu trong dự án. 

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều phần riêng biệt (nhiều lô), tên gói thầu cần nêu 
tên của từng phần và tên từng phần phải thể hiện nội dung cơ bản của phần ñó. 
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- Cơ sở phân chia các gói thầu 

Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất 
của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau: 

+ ðảm bảo tính ñồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không ñược chia 
những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, ñồng bộ yêu 
cầu về kỹ thuật và công nghệ. 

+ ðảm bảo tiến ñộ thực hiện dự án. 

+ ðảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với ñiều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của 
nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước…). 

+ Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và ñược tiến hành 
ñấu thầu một lần. 

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy ñịnh ñể thực hiện chỉ ñịnh thầu hoặc 
tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy ñịnh của pháp luật về ñấu 
thầu. 

b) Giá gói thầu 

Giá gói thầu là toàn bộ chi phí ñể thực hiện gói thầu (bao gồm cả chi phí dự phòng) 
ñược xác ñịnh trên cơ sở tổng mức ñầu tư hoặc tổng dự toán, dự toán ñược duyệt (nếu có) 
và các quy ñịnh hiện hành. 

ðối với dự án sử dụng vốn ODA, giá gói thầu còn phải ñược xác ñịnh trên cơ sở của 
ñiều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế ñã ñược cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết với nhà tài trợ. 

Trong trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì giá gói thầu trong KHðT 
cần nêu rõ giá ước tính cho từng phần. 

ðối với những gói thầu lớn, phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài, tại thời ñiểm lập 
KHðT chưa lường trước các công việc, chi phí phát sinh thì trong giá gói thầu cần bao gồm 
cả dự phòng. ðối với gói thầu mua sắm hàng hóa thông thường, áp dụng hình thức hợp 
ñồng trọn gói thì giá gói thầu không cần thiết có dự phòng. 

Trường hợp giá gói thầu có dự phòng thì trong KHðT cần phải thể hiện rõ chi phí dự 
phòng trong giá gói thầu. Việc xác ñịnh chi phí dự phòng và nội dung công việc cần có dự 
phòng căn cứ vào các quy ñịnh pháp luật có liên quan. ðối với gói thầu xây lắp cần căn cứ 
vào quy ñịnh của pháp luật về xây dựng. 

Khi tham dự thầu, nhà thầu tính giá dự thầu dựa trên khối lượng công việc cần thực 
hiện của gói thầu. Vì vậy trường hợp giá gói thầu có dự phòng, việc ñánh giá và xác ñịnh 
giá ñề nghị trúng thầu cần căn cứ vào giá gói thầu không kể phần dự phòng. 

Dự phòng trong giá gói thầu ñể giải quyết ñối với những công việc phát sinh, trượt 
giá trong quá trình thực hiện hợp ñồng và tạo thuận lợi khi ñiều chỉnh hợp ñồng (nếu có). 

Khi lập KHðT, trường hợp ñã có thiết kế chi tiết, dự toán cho hạng mục công việc 
xây lắp ñược phê duyệt thì giá gói thầu ñược xác ñịnh trên cơ sở dự toán cho hạng mục công 
việc xây lắp tương ứng với gói thầu. 
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Chú ý: Chi phí dự phòng chưa phân bổ nêu ở phần III (là tổng chi phí dự phòng của 
dự án trừ ñi chi phí dự phòng ñã phân bổ trong các gói thầu) ñể bổ sung cho chi phí tăng 
thêm khi dự toán ñược duyệt lớn hơn giá gói thầu ñược duyệt. 

c) Nguồn vốn 

ðối với mỗi gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn ñể thanh 
toán cho nhà thầu. 

Xác ñịnh rõ nguồn vốn ñể thanh toán cho nhà thầu là yêu cầu bắt buộc khi lập 
KHðT, tránh việc không có vốn thanh toán khi nhà thầu ñã thực hiện hợp ñồng. 

Trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ vốn và cơ cấu nguồn 
vốn (trong nước, ngoài nước). 

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức ñấu thầu 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu 

Tùy theo tính chất, ñặc ñiểm của gói thầu mà xác ñịnh hình thức lựa chọn nhà thầu 
theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu hiện hành. Khi áp dụng hình thức khác với hình 
thức ñấu thầu rộng rãi thì phải giải trình lý do cụ thể. 

Khi lựa chọn hình thức ñấu thầu rộng rãi, ñấu thầu hạn chế cần nêu rõ là ñấu thầu 
rộng rãi, ñấu thầu hạn chế trong nước hoặc quốc tế hoặc có sơ tuyển. 

ðối với gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu EPC có giá trị ≥ 300 tỷ ñồng và gói 
thầu xây lắp có giá trị ≥ 200 tỷ ñồng theo quy ñịnh thì phải thực hiện sơ tuyển. Trường hợp 
những gói thầu trên có yêu cầu kỹ thuật cao, kỹ thuật có tính chất ñặc thù, có tính chất 
nghiên cứu, thử nghiệm mà trong thực tế chỉ có một số nhà thầu có khả năng ñáp ứng yêu 
cầu thì có thể áp dụng ñấu thầu hạn chế mà không cần thiết phải tiến hành sơ tuyển. 

- Phương thức ñấu thầu 

Phương thức ñấu thầu một túi hồ sơ ñược áp dụng ñối với hình thức ñấu thầu rộng rãi 
và ñấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC. 

Phương thức ñấu thầu hai túi hồ sơ ñược áp dụng ñối với hình thức ñấu thầu rộng rãi 
và ñấu thầu hạn chế cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. 

Phương thức ñấu thầu hai giai ñoạn ñược áp dụng ñối với hình thức ñấu thầu rộng 
rãi, ñấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ thuật, 
công nghệ mới, phức tạp, ña dạng, chủ ñầu tư chưa hiểu rõ về gói thầu nên không có khả 
năng xác ñịnh rõ các yêu cầu về kỹ thuật. 

ñ) Thời gian lựa chọn nhà thầu 

Thời gian lựa chọn nhà thầu là khoảng thời gian ñể thực hiện các công việc như sơ 
tuyển nhà thầu (nếu có), lập hồ sơ mời thầu, thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, 
chuẩn bị hồ sơ dự thầu, ñánh giá hồ sơ dự thầu, trình thẩm ñịnh và phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu, thương thảo hoàn thiện và ký kết hợp ñồng. Thời gian lựa chọn nhà thầu phải 
tiến hành trước thời ñiểm thực hiện hợp ñồng một khoảng thời gian vừa ñủ ñể thực hiện các 
công việc trên. 

e) Hình thức hợp ñồng 

Tùy theo tính chất, yêu cầu công việc của gói thầu mà xác ñịnh hình thức hợp ñồng 
phù hợp theo quy ñịnh ñể tránh việc áp dụng hợp ñồng không khả thi dẫn ñến phải ñiều 
chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện hợp ñồng. 
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Trường hợp trong một gói thầu có nhiều công việc tương ứng với nhiều hình thức 
hợp ñồng thì hợp ñồng ñối với gói thầu ñó có thể bao gồm nhiều hình thức hợp ñồng. 

Trường hợp gói thầu bao gồm những phần công việc ñược xác ñịnh rõ về số lượng, 
khối lượng và khi thực hiện không có phát sinh, không có biến ñộng về giá thì áp dụng hình 
thức hợp ñồng trọn gói. ðối với gói thầu xây lắp xét thấy sẽ có phát sinh khối lượng trong 
quá trình thực hiện và thị trường biến ñộng (giá cả nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng biến 
ñộng không lường trước ñược) chứa ñựng nhiều rủi ro với chủ ñầu tư và nhà thầu thì phải áp 
dụng hình thức hợp ñồng theo ñơn giá. 

g) Thời gian thực hiện hợp ñồng 

Thời gian thực hiện hợp ñồng ñối với từng gói thầu ñược xác ñịnh cụ thể, phù hợp 
với tiến ñộ thực hiện toàn bộ dự án. 

 

V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ðỦ ðIỀU KIỆN LẬP KHðT (NẾU CÓ) 

Trường hợp tại thời ñiểm lập KHðT, dự án có những phần công việc chưa ñủ ñiều 
kiện hình thành nên gói thầu (dự án chưa phân bổ hết nguồn vốn ñầu tư) thì phải nêu nội 
dung công việc và giá trị phần công việc còn lại trong KHðT. 

 

VI. KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [Tên chủ ñầu tư] ñề nghị người có 
thẩm quyền xem xét, phê duyệt KHðT [Tên gói thầu hoặc tên dự án]. 

Trong trường hợp cần thiết, chủ ñầu tư có thể ñề nghị người có thẩm quyền xem xét 
việc ủy quyền cho chủ ñầu tư phê duyệt một số nội dung cụ thể như: hồ sơ mời thầu, kết quả 
lựa chọn nhà thầu ñối với những gói thầu ñơn giản, quy mô nhỏ. 

Kính trình [Tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết ñịnh./. 

  

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- [Tên cơ quan/tổ chức thẩm ñịnh]; 
-………………….; 
- Lưu VT. 

[ðẠI DIỆN CHỦ ðẦU TƯ] 
(Ký, ghi họ tên, chức danh và ñóng dấu) 
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3. Thủ tục thẩm ñịnh dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA (do các sở 

quản lý chuyên ngành làm chủ dự án) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ trình thẩm ñịnh dự án theo quy ñịnh. 

* Bước 2:  

+ Chủ dự án ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế hoạch và 

ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ Thời gian nhận hồ sơ: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng Sở:  

Kiểm tra hồ sơ dự án: 

i) Nếu hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ theo quy ñịnh, chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận hồ 

sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho Chủ dự án. 

ii) Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ và hợp lệ theo quy ñịnh, chuyên viên nhận hồ sơ sẽ ñề 

nghị Chủ dự án bổ sung. 

* Bước 3:  

+ Sau khi có Quyết ñịnh phê duyệt dự án của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh, Văn phòng Sở sẽ gọi ñiện thoại báo cho ñại diện của Chủ dự án ñến nhận 

Quyết ñịnh phê duyệt dự án (phải mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ). 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình ñề nghị phê duyệt dự án của chủ dự án; 
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- Thông báo của Bộ Kế hoạch và ðầu tư về Danh mục tài trợ chính thức; 

- Văn kiện dự án (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có); 

- Các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn 

bị dự án và các văn bản thỏa thuận, bản ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc ñại diện của nhà 

tài trợ, báo cáo của ñoàn chuyên gia thẩm ñịnh thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ 

(nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: không có quy ñịnh cụ thể, tùy thuộc vào từng dự án; ít nhất 

phải nộp 05 bộ hồ sơ, trong ñó có ít nhất 01 bộ gốc. 

- Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): các cơ quan có liên quan. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Mẫu nội dung văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử 

dụng vốn ODA. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

+ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện ñiều ước quốc tế ngày 24 tháng 5 năm 2005; 

+ Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội về dự 

án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết ñịnh chủ trương ñầu tư; 
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+ Nghị ñịnh số 131/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ 

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; 

+ Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về 

quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình; 

+ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

+ Quyết ñịnh số 290/2006/Qð-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt ðề án “ðịnh hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) thời kỳ 2006 - 2010”; 

+ Quyết ñịnh số 94/2007/Qð-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành ñộng thực hiện ðề án “ðịnh hướng thu hút và sử 

dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010”; 

+ Quyết ñịnh số 48/2008/Qð-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhóm 5 Ngân hàng (Ngân hàng Phát triển Châu 

Á, Cơ quan Phát triển Pháp, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Tái 

thiết ðức, Ngân hàng Thế giới); 

+ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương 

trình, dự án ODA; 

+ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển 

chính thức; 

+ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn lập và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình; 

+ Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính ñối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA); 

+ Thông tư số 01/2008/TT-BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ Ngoại giao 

hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện ñiều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát 

triển chính thức; 



14 CÔNG BÁO Số 232 - 01 - 10 - 2009

+ Quyết ñịnh số 13/2009/Qð-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng nguồn hỗ 

trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 13 

tháng 02 năm 2009. 
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Mẫu nội dung văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA 

 
NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA 

(Tên dự án) 

1. Tên dự án: 

2. Mã ngành dự án 1: ............... Mã số dự án2: ............... 

3. Tên nhà tài trợ: 

4. Cơ quan chủ quản:  

a) ðịa chỉ liên lạc: ............... b) Số ñiện thoại/Fax: ............... 

5. Chủ dự án: 

a) ðịa chỉ liên lạc: ............... b) Số ñiện thoại/Fax: ............... 

6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án3: 

7. ðịa ñiểm thực hiện dự án: (ghi rõ tới cấp huyện, nếu có thể áp dụng ñược): 

8. Tổng vốn của dự án: ................... USD 

Trong ñó: 

a) Vốn ODA: ................... nguyên tệ, tương ñương ................... USD 

(theo tỷ giá chuyển ñổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời ñiểm xây 
dựng Văn kiện dự án) 

b) Vốn ñối ứng: ................... VND, tương ñương với ................... USD 

9. Hình thức cung cấp ODA 

a) ODA không hoàn lại � 

b) ODA vay ưu ñãi  � 

c) ODA vay hỗn hợp � 

10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án 

Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án 

                                                 

1 Mã ngành kinh tế quốc dân của dự án, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 

2 Mã dự án do Bộ Kế hoạch và ðầu tư thông báo. 

3 Xác ñịnh số năm hoặc số tháng cần thiết ñể thực hiện dự án kể từ ngày dự án có hiệu lực. 
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Mẫu nội dung dự án Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA 

 

NỘI DUNG DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA 

I. Căn cứ hình thành dự án  

1. Cơ sở pháp lý của dự án 

a) Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA 

b) Thông báo của Bộ Kế hoạch và ðầu tư về Danh mục tài trợ chính thức  

c) Quyết ñịnh của cơ quan chủ quản về chủ dự án 

d) Các văn bản pháp lý liên quan khác 

2. Bối cảnh của dự án 

a) Mô tả chi tiết vai trò, vị trí và sự cần thiết của dự án trong khung khổ quy hoạch, 
kế hoạch phát triển của lĩnh vực có liên quan và của ñơn vị thụ hưởng ODA (cơ quan, 
ngành, lĩnh vực, ñịa phương). 

b) Nêu các chương trình, dự án tương tự ñã và ñang thực hiện trong lĩnh vực thuộc 
thẩm quyền quản lý của cơ quan chủ quản và các chương trình, dự án ñã ñược tiếp nhận 
trong cùng một lĩnh vực ñể tránh trùng lặp và ñảm bảo sự phối hợp, chia sẻ kết quả giữa các 
dự án với nhau nhằm phát huy hiệu quả tối ña.  

3. Các vấn ñề sẽ ñược giải quyết trong khuôn khổ dự án. 

4. Nêu rõ những ñối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án. 

II. Cơ sở ñề xuất nhà tài trợ 

1. Mô tả tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và ñịnh hướng ưu tiên của 
nhà tài trợ.  

2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản 
lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực ñược tài trợ.  

3. Nêu các ñiều kiện ràng buộc theo quy ñịnh của nhà tài trợ (nếu có) và khả năng 
ñáp ứng các ñiều kiện này của phía Việt Nam.  

III. Mục tiêu của dự án  

1. Mục tiêu dài hạn 

Mô tả hiệu quả, những lợi ích lâu dài mà dự án ñóng góp vào sự phát triển của xã 
hội, ngành, lĩnh vực, ñịa phương và các nhóm ñối tượng liên quan. 

2. Mục tiêu ngắn hạn 

Mô tả ñích mà dự án cần ñạt ñược khi kết thúc ñể ñáp ứng nhu cầu trực tiếp của ñối 
tượng thụ hưởng, từ ñó hỗ trợ ñạt ñược mục tiêu dài hạn.  

IV. Các kết quả chủ yếu của dự án 

Xác ñịnh rõ các kết quả cuối cùng của dự án 

V. Những cấu phần và hoạt ñộng của dự án 
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Mô tả chi tiết kế hoạch thực hiện các cấu phần hoặc tiểu dự án (nếu có) và hoạt ñộng 
tương ứng của dự án theo các nội dung sau: 

- Mục ñích 

- Các kết quả dự kiến 

- Tổ chức thực hiện 

- Thời gian bắt ñầu và kết thúc 

- Dự kiến nguồn lực 

VI. Ngân sách dự án 

1. Tổng vốn của dự án:................... USD 

Trong ñó: 

a) Vốn ODA: ................... nguyên tệ, tương ñương ................... USD 

(theo tỷ giá chuyển ñổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời ñiểm xây 
dựng Văn kiện dự án) 

b) Vốn ñối ứng: ................... VND, tương ñương với ................... USD 

2. Cơ cấu vốn theo: dịch vụ tư vấn (ước tính tỷ trọng chuyên gia trong nước/chuyên 
gia quốc tế), ñào tạo (trong nước, nước ngoài); thiết bị và vật tư (trong nước, nước ngoài), 
các chi phí quản lý; chi phí theo dõi và ñánh giá dự án và các chi phí khác. 

3. Cơ chế tài chính trong nước ñối với dự án 

a) ðối với vốn ODA:  

Vốn ODA: ................... nguyên tệ, tương ñương ................... USD, trong ñó: 

- Ngân sách cấp phát hành chính sự nghiệp ................... % tổng vốn ODA 

- Cho vay lại ................... ................... % tổng vốn ODA 

b). ðối với vốn ñối ứng 

Vốn ñối ứng ................... VND 

Trong ñó: - Hiện vật: tương ñương ............ VND - Tiền mặt ........... VND 

Nguồn vốn ñược huy ñộng theo một hoặc một số các hình thức sau: 

- Vốn ngân sách nhà nước cấp phát: ................... VND (...%) tổng vốn ñối ứng 

(trong ñó: vốn NS Trung ương .......%, vốn NS ñịa phương ........%) 

- Vốn tín dụng ưu ñãi ................... VND (...%) tổng vốn ñối ứng 

- Vốn của cơ quan chủ quản ................... VND (...%) tổng vốn ñối ứng 

- Vốn tự cân ñối của chủ dự án ................... VND (...%) tổng vốn ñối ứng 

- Vốn ñóng góp của các ñối tượng thụ hưởng (nếu có) ................... VND (...%) tổng 
vốn ñối ứng. 

VII. Các quy ñịnh về quản lý tài chính của dự án 

1. Hình thức giải ngân (qua kho bạc, tài khoản ñặc biệt hay tài khoản tạm ứng…) 
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2. Tổ chức công tác kế toán, thanh quyết toán 

3. Trách nhiệm quản lý vốn (mở tài khoản, chủ tài khoản…) 

4. Kiểm toán dự án 

VIII. tổ chức quản lý thực hiện dự án 

1. Cơ cấu tổ chức 

a) Mô hình tổ chức quản lý dự án theo thỏa thuận với nhà tài trợ 

b) Hoạt ñộng của Ban quản lý dự án tuân theo Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 
12/03/2007 về cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các Ban quản lý dự án ODA. 

2. Cơ chế phối hợp 

a) Phối hợp giữa cơ quan chủ quản, chủ dự án, Ban quản lý dự án (ban quản lý tiểu 
dự án) 

b) Phối hợp giữa các ñơn vị tham gia thực hiện dự án với nhà tài trợ và các cơ quan 
khác trong quá trình thực hiện dự án.  

3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện của chủ dự án sẽ ñược giao thực hiện dự án.  

IX. Theo dõi và ñánh giá dự án 

1. Xây dựng chi tiết kế hoạch theo dõi thực hiện dự án trên các mặt: 

a) Thực hiện dự án 

b) Quản lý dự án 

c) Xử lý, phản hồi thông tin theo dõi 

2. Xây dựng chi tiết kế hoạch ñánh giá tình hình thực hiện dự án 

a) ðánh giá ban ñầu 

b) ðánh giá giữa kỳ 

c) ðánh giá kết thúc 

3. Chế ñộ kiểm tra, báo cáo của dự án 

X. Tác ñộng của dự án 

1. Phân tích tác ñộng của dự án ñối với ñối tượng thụ hưởng (trực tiếp, gián tiếp) 

Nêu rõ những lợi ích ñối với các ñối tượng thụ hưởng sau khi dự án kết thúc (bằng 
ñịnh tính và ñịnh lượng) 

2. Phân tích các tác ñộng kinh tế, xã hội và môi trường của dự án sau khi kết thúc 

a) Mô tả tác ñộng kinh tế - xã hội của dự án: xóa ñói giảm nghèo, tạo việc làm, thu 
nhập cho người dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng… 

b) Mô tả những tác ñộng môi trường của dự án 

3. Tác ñộng giới 

XI. Rủi ro 

ðánh giá các rủi ro có thể xảy ra và nêu các biện pháp ñể khắc phục rủi ro 
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XII. ðánh giá tính bền vững của dự án sau khi kết thúc 

ðánh giá tính bền vững của dự án trên các phương diện: 

1. Bền vững về kết quả: kết quả của dự án ñược duy trì và phát triển sau khi dự án 
kết thúc.  

2. Bền vững về tổ chức: cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của dự án ñược ñảm bảo ñể 
có thể tiếp tục sau khi dự án kết thúc.  

3. Bền vững về tài chính: sau khi hết tài trợ, các hoạt ñộng của dự án có thể tự tạo ra 
kinh phí ñể tiếp tục các hoạt ñộng cần thiết khác.  

4. Bền vững về môi trường: môi trường tự nhiên quanh khu vực thực hiện dự án 
ñược bảo tồn sau khi dự án kết thúc.  

 

 ........ ngày..... tháng ....... năm……. 

Chủ dự án 

(Ký tên và ñóng dấu) 

 

Văn kiện dự án có thể kèm theo một số phụ lục sau: 

1. Danh mục trang thiết bị cung cấp ñể thực hiện dự án 

2. Khung logic của dự án 

3. ðiều khoản giao việc của các chức danh chủ chốt và dịch vụ tư vấn 

4. Các bảng biểu bao gồm cả bảng tổng hợp và chi tiết về ngân sách dự án 

5. Ảnh minh họa 

6. Bản ñồ 

7. Các tài liệu có liên quan khác.  
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4. Thủ tục thẩm ñịnh dự án sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ trình thẩm ñịnh dự án theo quy ñịnh. 

* Bước 2:  

+ Chủ dự án ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế hoạch và 

ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ Thời gian nhận hồ sơ: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng Sở:  

Kiểm tra hồ sơ dự án: 

i) Nếu hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ theo quy ñịnh, chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận hồ 

sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho Chủ dự án. 

ii) Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ và hợp lệ theo quy ñịnh, chuyên viên nhận hồ sơ sẽ ñề 

nghị Chủ dự án bổ sung. 

* Bước 3:  

+ Sau khi có Quyết ñịnh phê duyệt dự án của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh, Văn phòng Sở sẽ gọi ñiện thoại báo cho ñại diện của Chủ dự án ñến nhận 

Quyết ñịnh phê duyệt dự án (phải mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ). 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh của Chủ dự án; 

- Văn kiện dự án gốc bằng ngôn ngữ ñược bên tài trợ sử dụng và bản dịch tiếng 

Việt ñã ñược thống nhất giữa Chủ dự án và bên tài trợ; 

- Văn bản thông báo cam kết tài trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho dự án của 

Bên tài trợ; 
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- Bản ghi nhớ (Memorandum of Understanding) hoặc Thỏa thuận (Agreement) 

viện trợ phi chính phủ ñược ký kết giữa ñại diện bên Việt Nam và ñại diện bên tài trợ; 

- Toàn bộ văn bản góp ý kiến của các cơ quan liên quan ñối với dự án; 

- Bản sao Giấy phép ñược Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ cấp cho 

các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (theo Quyết ñịnh số 340/TTg ngày 24 tháng 5 

năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ). Trong trường hợp chưa có Giấy phép, Cơ quan 

chủ quản phải có văn bản giải trình rõ về việc này. 

* Số lượng hồ sơ: không có quy ñịnh cụ thể, tùy thuộc vào từng dự án; ít nhất 

phải nộp 03 bộ hồ sơ, trong ñó có ít nhất 01 bộ gốc. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): các cơ quan có liên quan. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

ðối với những hàng hóa ñã qua sử dụng, bên tài trợ có xác nhận của cơ quan có 

thẩm quyền của nước bên tài trợ là hàng hóa ñó còn chất lượng 80% trở lên.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị ñịnh số 124/2004/Nð-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy 

ñịnh về một số cơ chế tài chính ngân sách ñặc thù ñối với thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Quyết ñịnh số 64/2001/Qð-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; 
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+ Quyết ñịnh số 286/2006/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 12 

năm 2006 về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận ñộng viện trợ phi 

chính phủ nước ngoài giai ñoạn 2006 - 2010; 

+ Thông tư số 04/2001/TT-BKH ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 64/2001/Qð-TTg ngày 26 tháng 4 năm 

2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ 

phi chính phủ nước ngoài; 

+ Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế ñộ quản lý tài chính nhà nước ñối với viện trợ không hoàn lại của 

nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; 

+ Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước ñối với 

nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, 

có hiệu lực từ ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

+ Công văn số 4224/UB-VX ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện cơ chế phối hợp quản lý tiếp nhận các chương 

trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 

2004; 

+ Công văn số 6009/UBND-ðT ngày 25 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện quản lý tiếp nhận các chương trình, dự án 

viện trợ phi chính phủ nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9 năm 2008. 
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VI. LĨNH VỰC ðẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC 

1. Thủ tục báo cáo giám sát ñánh giá ñầu tư 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2:  

+ Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế hoạch 

và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7g30 ñến 11g30, chiều từ 13g00 ñến 17g00, các 

ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: Chủ ñầu tư nộp hồ sơ và chờ kiểm tra hồ sơ. 

+ Chuyên viên nhận hồ sơ của Văn phòng Sở kiểm tra hồ sơ: 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 
ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn cho Chủ ñầu 

tư về những hồ sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Văn phòng 

Sở ñể nhận kết quả giải quyết (Sáng từ 7g30 ñến 11g30; Chiều từ 13g00 ñến 17g00 

các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu). 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình ñề nghị phê duyệt dự án của Chủ dự án (ñối với dự án thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố); 

- Các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình thực 
hiện dự án; 

- Báo cáo giám sát ñánh giá dự án theo mẫu. 

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 

hợp lệ. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở - ngành, quận - huyện có liên quan. 

- Kết quả thủ tục hành chính: công văn. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Báo cáo ñánh giá chuẩn bị ñầu tư (mẫu số 4) 

+ Báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện dự án (Mẫu số 5) 

+ Báo cáo giám sát ñánh giá thực hiện dự án ñầu tư (Mẫu số 6) 

+ Báo cáo giám sát ñánh giá xin ñiều chỉnh dự án (Mẫu số 6a) 

+ Báo cáo giám sát ñánh giá kết thúc ñầu tư dự án (Mẫu số 7) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư hướng dẫn công tác giám sát ñánh giá ñầu tư; 

+ Chỉ thị số 28/2003/CT-UB ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện công tác giám sát, ñánh giá ñầu tư, có 

hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2003. 
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Mẫu Báo cáo ñánh giá về chuẩn bị ñầu tư dự án của chủ ñầu tư 

 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ, NGÀNH, QUẬN HUYỆN 
 

Số ……../BCðT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________ 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm …… 

 
BÁO CÁO ðÁNH GIÁ CHUẨN BỊ ðẦU TƯ DỰ ÁN 

Dự án:............... 
 

1. Chủ ñầu tư: (tên, ñịa chỉ, ñiện thoại, fax) 
2. Tư vấn lập dự án: (tên, ñịa chỉ, ñiện thoại, Fax, giấy ñăng ký kinh doanh số) 
3. Cơ quan thẩm tra 
4. Cơ quan thẩm ñịnh 
5. Cơ quan quyết ñịnh ñầu tư (tên cơ quan và Quyết ñịnh phê duyệt số, ngày, tháng, 

năm) 
6. ðánh giá quá trình chuẩn bị ñầu tư  

Các công việc chính Thời gian 
thực tế 

Thời gian 
quy ñịnh 

ðánh 
giá 

Nguyên 
nhân 

ðề nghị hình thức 
xử lý 

1. Lập dự án và chỉnh 
sửa dự án 

     

2. Thời gian thẩm tra 
(kể từ khi hồ sơ hợp lệ) 

     

3. Thời gian thẩm ñịnh 
(kể từ khi hồ sơ hợp lệ) 

và quyết ñịnh ñầu tư 

     

Giải trình cục thể (nếu việc lập, trình duyệt và thẩm ñịnh, phê duyệt dự án chậm trễ 
do nhiều nguyên nhân) 

7. ðánh giá về năng lực của tổ chức tư vấn lập dự án ñầu tư (theo Qð 19/2003/Qð-
BXD ngày 3 tháng 7 năm 2003 của Bộ Xây dựng) 

ðánh giá về năng lực 
Chuyên môn Hệ thống quản lý Bảo hiểm 

Tên tổ chức 
tư vấn lập dự 

án Ngành kinh 
doanh 

Thời gian hoạt 
ñộng (năm) 

  

     
 

Họ và tên Trình ñộ chuyên 
môn bằng cấp 

ðánh giá năng lực 
so với quy ñịnh 

Số dự án và công 
việc ñang tham gia 

- Chủ nhiệm lập dự án    
- Người phụ trách lĩnh vực 
chuyên môn 

   



26 CÔNG BÁO Số 232 - 01 - 10 - 2009

8. ðánh giá sự phù hợp của mục tiêu, quy mô ñầu tư với các quy hoạch ñược duyệt 
(quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng). 

9. ðánh giá tổng thể về tính khả thi của dự án (quy mô, công nghệ, giải pháp xây 
dựng, vốn, nguồn vốn, tiến ñộ thực hiện, môi trường). 

10. ðánh giá về năng lực ban quản lý dự án (số lượng, chuyên ngành và trình ñộ 
chuyên môn) 
 
STT Danh sách Trình ñộ 

chuyên 
môn, 
bằng 
cấp 

Thâm 
niên 
nghề 

nghiệp 
(số năm) 

Số dự 
án ñang 

ñảm 
trách 

ðánh giá 
năng lực 

so với 
quy ñịnh 

Kiến 
nghị 

Ghi chú 

1 Trưởng ban       
2 Phó bản       
3 Phụ trách kỹ 

thuật 
      

4 Phụ trách kinh 
tế, tài chính 

      

5 Phụ trách lĩnh 
vực khác 

      

 
Tên chủ ñầu tư  

                  (Ký tên và ñóng dấu) 
Nơi nhận: 
- 
- 
Văn bản gửi kèm (bản photo): 
- Quyết ñịnh ñầu tư  
- Quyết ñịnh thành lập BQL dự án 
- Hợp ñồng với tư vấn lập dự án (nếu thuê tư vấn) 
- Qð của người có thẩm quyền quyết ñịnh ñầu tư giao nhiệm vụ lập dự án (nếu chủ ñầu tư lập). 
- Văn bản chủ trương hoặc Qð giao chuẩn bị ñầu tư 
- Quy hoạch KT-Xã hội, ngành và xây dựng ñược duyệt (hoặc văn bản thoả thuận quy hoạch) 
- Chứng chỉ xác nhận ñã qua lớp ñào tạo về quản lý dự án ñầu tư xây dựng của cá nhân BQLDA 
theo chương trình của Bộ Xây dựng hoặc chương trình ñược Bộ Xây dựng thoả thuận (ðiều 7, 
Quyết ñịnh số19/2003/Qð-BXD ngày 03 tháng 7 năm 2003) 
- Giấy ñăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn 
- Bằng cấp của Chủ nhiệm lập dự án và người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn. 
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Mẫu báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện dự án 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ, NGÀNH, QUẬN HUYỆN 
 

Số ……../BCðT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________ 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm …… 

 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

(Tên dự án:...............) 
 

1. Kế hoạch, tiến ñộ thực hiện dự án, kế hoạch huy ñộng vốn 
 

Nguồn vốn  
(triệu ñồng) 

STT Tên công việc chính 

Thời 
gian 
bắt 
ñầu 

Thời 
gian 
kết 

thúc 

ðơn 
vị 

thực 
hiện 

Cơ 
quan 
phê 

duyệt 
Ngân 
sách 

Vay ... 

Tổng 
nguồn 

(triệu ñ) 

1 Lập thiết kế dự toán         
2 Phê duyệt TK-dự toán         
3 Thành lập Hð ñền bù         
4 Lập phương án ñền bù         
5 Phê duyệt phương án 

ñền bù 
        

6 Chi trả ñền bù         
7 Lập kế hoạch ñấu thầu         
8 Phê duyệt KH ñấu 

thầu 
        

9 Lập hồ sơ mời thầu         
10 Phê duyệt hồ sơ mời 

thầu 
        

11 Phê duyệt kết quả ñấu 
thầu 

        

12 Ký kết hợp ñồng         
13 Thi công: (nêu các 

hạng mục chính) 
        

 -         
 -         

14 Lắp ñặt máy móc thiết 
bị (nếu có) 

        

 -         
 -         

2. Kế hoạch ñưa vào khai thác, huy ñộng từng phần (nếu có) 

Số 
TT 

Tên hạng mục/bộ phận ñưa vào 
huy ñộng 

Công 
suất/năng lực 

Vốn ñầu tư Thời gian ñưa 
vào huy ñộng 

1..     
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Mẫu Báo cáo giám sát, ñánh giá thực hiện dự án ñầu tư của chủ ñầu tư 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ, NGÀNH, QUẬN HUYỆN 
 

Số ……../BCðT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________ 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm …… 

 
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ðÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN ðẦU TƯ 

(Dự án:...............) 
 

Chủ ñầu tư: (tên, ñịa chỉ, ñiện thoại, fax) 
I. Chuẩn bị thực hiện dự án 
1. Về lập, thẩm ñịnh và phê duyệt TKDT 
1.1. ðánh giá quá trình lập, thẩm ñịnh và phê duyệt thiết kế dự toán  
- Tư vấn lập thiết kế - tổng dự toán: Tên, ñịa chỉ, ñiện thoại, fax, số ñăng ký kinh 

doanh  
- Cơ quan thẩm ñịnh TKTDT 
- Cơ quan phê duyệt TKTDT: tên cơ quan, Quyết ñịnh phê duyệt số, ngày, tháng, 

năm 
 

Các công việc Thời 
gian thực 

hiện 

Thời gian 
quy ñịnh 

(hoặc KH) 

ðánh giá 
(ñạt hay 

không ñạt) 

Nguyên 
nhân và ñơn 

vị chịu 
trách nhiệm 

ðề nghị hình 
thức xử lý, 
hoặc các 
kiến nghị 

1 2 3 4 5 6 

1. Lập TKDT      

2. Thẩm tra TKDT      

3. Thẩm ñịnh TKDT      

4. Phê duyệt TKDT      
 

(Ghi chú: Mục 2: ghi ngày, tháng năm bắt ñầu kể từ khi ký Hð ñến ngày tháng năm 
kết thúc thực tế và tổng cộng số ngày; Mục 3: số ngày theo quy ñịnh của các cơ quan có 
thẩm quyền (nếu có), hoặc so với kế hoạch ñề ra ban ñầu; Mục 4: ñánh giá về thời gian thực 
tế so với quy ñịnh hoặc kế hoạch và số ngày tăng hoặc giảm so quy ñịnh hoặc kế hoạch, nếu 
mục 4 ñánh giá ñạt thì không cần báo cáo mục 5, 6) 

1.2. ðánh giá về năng lực của tổ chức tư vấn (tư vấn khảo sát, tư vấn TKDT) 
 

ðánh giá về năng lực 

Chuyên môn Tên tổ chức tư vấn  
khảo sát, TKDT Ngành kinh 

doanh 
Thời gian hoạt 

ñộng (năm) 

Trang 
thiết bị 

Hệ 
thống 

quản lý 

Bảo 
hiểm 

Tư vấn khảo sát      

Tư vấn TKDT      
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Họ và tên Trình ñộ chuyên 
môn bằng cấp, 
kinh nghiệm 

ðánh giá 
năng lực so 

với quy ñịnh 

Số dự án và 
công việc ñang 

tham gia 
- Người chủ trì khảo sát    
- Người phụ trách lĩnh vực chuyên 
môn thực hiện nhiệm vụ khảo sát 

   

- Chủ nhiệm ñồ án thiết kế 
- Chủ trì thiết kế 

   

 

1.3. ðánh giá về sự phù hợp của thiết kế - dự toán so với quyết ñịnh ñầu tư 
 

Các nội dung Quyết ñịnh 
ñầu tư 

TKDT 
ñược duyệt 

Tăng/giảm Nguyên 
nhân 

ðề xuất xử lý 
hoặc giải quyết 

1 2 3 4 5 6 
1. Tổng vốn ñầu tư      
- Xây lắp      
...      
2. Các hạng mục      
- ...      
3. Giải pháp kỹ thuật      
- ...      

 

1.4. ðánh giá chung về lập, thẩm ñịnh và phê duyệt thiết kế dự toán: (những khó 
khăn, vướng mắc, tồn tại, trách nhiệm và giải pháp xử lý tồn tại, vướng mắc) 

(Gửi kèm: Hợp ñồng khảo sát, TKDT; Quyết ñịnh phê duyệt TKDT; Giấy ñăng ký 
kinh doanh của tổ chức tư vấn; chứng nhận bảo hiểm tư vấn; chứng chỉ hành nghề thiết kế) 

2. Về công tác ñấu thầu 
2.1. ðánh giá quá trình lập kế hoạch ñấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức ñấu thầu, phê 

duyệt kết quả trúng thầu. 
- Tư vấn giúp việc ñấu thầu: tên, ñịa chỉ, ñiện thoại, Giấy ñăng ký kinh doanh số. 
- Cơ quan thẩm ñịnh: kế hoạch, hồ sơ, kết quả ñấu thầu. 
- Cơ quan phê duyệt: kế hoạch, hồ sơ mời thầu và kết quả ñấu thầu và số quyết ñịnh. 

 

Các công việc Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thời gian 
quy ñịnh 

(hoặc 
KH) 

ðánh giá 
ñạt hay 
không 
ñạt) 

Nguyên 
nhân và ñơn 
vị chịu trách 

nhiệm) 

ðề nghị hình 
thức xử lý, 

hoặc các kiến 
nghị 

1 2 3 4 5 6 
1. Lập kế hoạch ñấu thầu      
2. Phê duyệt KH ñấu thầu      
3. Lập hồ sơ mời thầu      
4. Phê duyệt hồ sơ mời 
thầu 

     

5. Tổ chức ñấu thầu      
6. Phê duyệt kết quả ñấu 
thầu 
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(Ghi chú: mục 1: cần ghi chi tiết theo từng gói thầu, Mục 2,3,4,5,6, ghi theo hướng 
dẫn ở phần TKDT) 

2.2. ðánh giá tư vấn giúp việc ñấu thầu: 
 

ðánh giá về năng lực 
Chuyên môn 

Tên tổ chức tư vấn giúp việc 
ñấu thầu 

Ngành kinh 
doanh 

Thời gian hoạt 
ñộng (năm) 

Hệ thống 
quản lý 

Bảo hiểm 

- ...     
 

Họ và tên những người tham gia 
giúp việc 

 ñấu thầu và chức danh 

Trình ñộ chuyên 
môn, bằng cấp, 

kinh nghiệm 

ðánh giá năng 
lực so với quy 

ñịnh 

Số dự án và 
công việc ñang 

tham gia 
- ...    

 
2.3. ðánh giá sự phù hợp giữa Quyết ñịnh ñầu tư, TKDT, với kết quả trúng thầu của 

các gói thầu và của dự án. 
ðơn vị tính: triệu ñồng 

Các gói thầu Qð 
ñầu tư 

TKDT Giá 
KH gói 

thầu 

Giá 
trúng 
thầu 

Tăng/giảm Nguyên 
nhân 

ðề xuất xử  
lý hoặc 

giải quyết 
- Gói thầu...        
- Gói thầu...        

 
2.4. ðánh giá chung về ñấu thầu: những khó khăn, vướng mắc 
2.5. Kiến nghị: (cơ chế, chính sách ñể cải tiến công tác ñấu thầu hoặc ñể giải quyết 

khó khăn cho chủ ñầu tư). 
(Gửi kèm: Quyết ñịnh phê duyệt: kế hoạch ñấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả ñấu 

thầu; Hợp ñồng với tư vấn giúp việc ñấu thầu; Hợp ñồng thi công xây dựng/cung cấp máy 
móc thiết bị; Giấy ñăng ký kinh doanh của tư vấn giúp việc ñấu thầu). 

3. Về công tác ñền bù giải tỏa 
- Cơ quan lập phương án ñền bù, giải tỏa, tái ñịnh cư: tên cơ quan. 
- Cơ quan thực hiện tiến hành ñền bù giải tỏa. 
- Cơ quan thẩm ñịnh, phê duyệt phương án ñền bù, giải tỏa: tên và số quyết ñịnh. 
 

Các công việc 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thời gian 
quy ñịnh 
(hoặc kế 
hoạch) 

ðánh 
giá (ñạt 

hay 
không 
ñạt) 

Nguyên nhân 
(hoặc những 

vướng mắc) và 
ñơn vị chịu 
trách nhiệm 

ðề nghị 
hình thức 

xử lý, hoặc 
các kiến 

nghị 
1 2 3 4 5 6 
1. Lập phương án ðBGT      
2. Qð thành lập HððB      
3. Chủ trương thành lập 
HððB thiệt hại, giải 
phóng mặt bằng 
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4. Thẩm ñịnh phương án 
ðBGT 

     

5. Phê duyệt phương án 
ðBGT 

     

6. Thực hiện ñền bù giải 
tỏa 

     

 

- ðánh giá chung về công tác ñền bù giải tỏa, tái ñịnh cư: những khó khăn, vướng 
mắc, phát sinh và các biện pháp giải quyết. 

- Kiến nghị cơ chế chính sách về ñền bù giải tỏa, tái ñịnh cư. 
(Gửi kèm: Tờ trình duyệt phương án ñền bù giải tỏa, Tờ trình thẩm ñịnh PA ðBGT 

và Quyết ñịnh phê duyệt phương án ñền bù giải tỏa; Qð thành lập HððBGT). 
 
II. Thực hiện dự án 
1. ðánh giá về thời gian và khối lượng thực hiện  

 
Tình hình thực hiện 

Thời gian ðánh giá 
Khối lượng  
(triệu ñồng) 

Các hạng 
mục 
chính 

Kế 
hoạch/hoặc 

theo hợp 
ñồng 

Thực 
tế 

Tăng/giảm 
(số ngày) 

Nguyên 
nhân 

không 
ñạt tiến 

ñộ 

Kiến nghị 
các biện 
pháp giải 

quyết 
hoặc hình 
thức xử lý 

Quý 
báo 
cáo 

Luỹ 
kế (từ 

khi 
khởi 
công) 

So 
với 
KH 
hoặc 
giá 
gói 
thầu 

         
1. Xây lắp         
...         
2. Thiết bị         
- ...         

 
2. ðánh giá về hình giải ngân, thanh, quyết toán vốn ñầu tư  

 
Tình hình thực hiện (triệu ñồng) Tỷ lệ (%) 

Các chỉ tiêu Quỹ 
báo 
cáo 

Luỹ kế (từ 
ñầu năm 
ñến quý 
báo cáo) 

Luỹ kế (từ 
khi có 

quyết ñịnh 
ñầu tư) 

So với 
KH 

hoặc giá 
gói thầu 

So với 
KH vốn 

trong 
năm 

Nguyên 
nhân 
ñạt 
thấp 

ðề 
xuất 
biện 
pháp 

1. Nguồn vốn 
ñã huy ñộng 

       

- Vốn NS        
- Vốn vay        
- ...        
2. Vốn ñầu tư:        
- Vốn xây lắp        
- Vốn thiết bị        
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- Vốn khác:        
+ ...        
3. Vốn ñầu tư 
ñã giải ngân 

       

4. Giá trị khối 
lượng ñã thanh 
toán cho nhà 
thầu 

       

5. Vốn ñã ñược 
quyết toán 

       

 
3. ðánh giá về tư vấn giám sát, nhà thầu xây dựng, nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị. 

 
ðánh giá về năng lực 

Chuyên môn Tên nhà thầu 
Ngành 

kinh doanh 
Thời gian hoạt 

ñộng (năm) 
Thiết bị HTQL Bảo hiểm 

Tư vấn giám sát      
Nhà thầu thi công      
Nhà thầu cung cấp máy 
móc, thiết bị 

     

 

Họ và tên 
Trình ñộ chuyên 
môn, bằng cấp, 

kinh nghiệm 

ðánh giá năng 
lực so với quy 

ñịnh 

Số dự án và công 
việc ñang tham 

gia 
- Kỹ sư giám sát trưởng    
- Kỹ sư giám sát chuyên ngành    
- Chỉ huy trưởng thi công    
- Phụ trách kỹ thuật thi công    

 

(Gửi kèm: giấy ñăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công, thầu cung 
cấp máy móc thiết bị, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát xây dựng) 

4. ðánh giá chung: những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần giải quyết. 
5. Những vấn ñề phát sinh: thay ñổi thiết kế, biện pháp thi công, thay ñổi vốn, tăng 

hạng mục, các sự cố... (theo mẫu 6.a) 
6. Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố hoặc các cơ quan chức năng các biện pháp 

hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án. 
 

Chủ ñầu tư 
Nơi nhận: 
- 
-            Ký tên và ñóng dấu 
 
(Lưu ý: Tùy tiến ñộ thực hiện của dự án mà báo cáo, không báo cáo những mục chưa 

thực hiện, những mục ñã thực hiện và ñã báo cáo rồi thì không báo cáo lại. Thí dụ kết thúc 
giai ñoạn lập, thẩm ñịnh và phê duyệt thiết kế rồi thì không báo cáo nữa, nhưng nếu có ñiều 
chỉnh thì báo cáo phần ñiều chỉnh.) 
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Mẫu Báo cáo ñánh giá ñể ñiều chỉnh dự án của chủ ñầu tư 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
SỞ, NGÀNH, QUẬN HUYỆN 

 
Số ……../BCðT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________ 
 

    TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm …… 

 
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ðÁNH GIÁ XIN ðIỀU CHỈNH DỰ ÁN 

(Dự án:...............) 
 

Quyết ñịnh ñầu 
tư 

ðiều chỉnh lần 1 ... Dự kiến ñiều 
chỉnh 

Các vấn ñề ñiều chỉnh 

Khối 
lượng 

Giá 
trị 

Khối 
lượng 

Giá trị ... ... Khối 
lượng 

Giá trị 

1. Tổng vốn ñầu tư         
+ Vốn xây lắp         
+ Thiết bị         
+ KTCB khác         
. ðền bù, giải tỏa         
+ Dự phòng         
2. Nguồn vốn         
+ Ngân sách          
+ Vay         
+ ...         
3. Hạng mục         
+ ...         
4. Thiết bị         
+ ...         
5. Phát sinh mới         
+ ...         
         

 

Giải trình rõ những phát sinh, nguyên nhân phát sinh, ñơn vị chịu trách nhiệm, ñề 
xuất hình thức xử lý, biện pháp giải quyết. 

  

Những phát sinh Nguyên 
nhân phát 

sinh 

ðơn vị chịu 
trách 
nhiệm 

ðề xuất hình 
thức xử lý 

1. Thay ñổi thiết kế    
-...    
2. Thay ñổi biện pháp thi công    
- ...    
3. Thay ñổi khối lượng     
- ...    
4. ...    
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       Chủ ñầu tư 

Nơi nhận: 
- 
-         Ký tên và ñóng dấu 

 
 
Ghi chú: 
- Nếu phát sinh do bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, ñịch họa), do thay ñổi tỷ giá, 

do thay ñổi ñơn giá vật tư, nguyên vật liệu nhân công, ca máy là do khách quan, thì mục ñơn 
vị chịu trách nhiệm, và ñề xuất hình thức xuất khẩu không cần ñánh giá. 
Gởi kèm: các văn bản, giấy tờ có liên quan ñến phát sinh dẫn ñến phải ñiều chỉnh dự án và 
Quyết ñịnh ñiều chỉnh dự án (nếu có). 
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Mẫu Báo cáo giám sát, ñánh giá kết thúc dự án ñầu tư của chủ ñầu tư 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
SỞ, NGÀNH, QUẬN HUYỆN 

 
Số ……../BCðT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________ 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm …… 

 
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ðÁNH GIÁ KẾT THÚC ðẦU TƯ DỰ ÁN  

Dự án:.............. 
 

I. ðánh giá kết quả thực hiện dự án 
 

Chỉ tiêu Theo 
Qð lần 

ñầu 

ðiều 
chỉnh 
lần 1 

ðiều 
chỉnh 
lần... 

Thực 
tế 

Chênh lệch ðánh giá 
nguyên nhân 

1 2 3 4 5 5/2 5/4 6 
1. Mục tiêu ñầu tư        
2. Quy mô ñầu tư        
Các hạng mục 
chính: 

       

- ...        
Các thiết bị chính        
- ...        
3. Tổng mức ñầu tư        
- Xây lắp        
- Thiết bị        
- Khác        
+ ðền bù        
4. Tiến ñộ thực hiện        
- Khởi công        
- Kết thúc        
5. Chất lượng        
- ...        

II. Nhận xét, ñánh giá về dự án 

1. ðánh giá chung về quá trình thực hiện dự án. 

2. Phân tích các nguyên nhân ñạt kết quả tốt, tồn tại, thiếu sót; xác ñịnh trách nhiệm 
ñối với từng vấn ñề, từng việc. 

3. ðánh giá khả năng phát huy hiệu quả của dự án: những vấn ñề cần xử lý tiếp ñể dự án 
phát huy hiệu quả. 

III. Kiến nghị: của chủ ñầu tư với thành phố và các cơ quan liên quan về vấn ñề cần 
hỗ trợ, phối hợp ñể ñảm bảo dự án hoạt ñộng có hiệu quả 



36 CÔNG BÁO Số 232 - 01 - 10 - 2009

2. Thủ tục thực hiện bù lãi vay cho các dự án ñầu tư trong nước thuộc 

Chương trình kích cầu trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2:  

+ Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế hoạch 

và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7g30 ñến 11g30, chiều từ 13g00 ñến 17g00, các 

ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: Chủ ñầu tư nộp hồ sơ và chờ kiểm tra hồ sơ. 

* Bước 3: Căn cứ theo Quyết ñịnh của UBND về danh mục các dự án ñầu tư 

tham gia Chương trình kích cầu, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư có Quyết ñịnh 

phân khai chỉ tiêu kế hoạch cấp bù lãi vay cho từng dự án và Chủ ñầu tư ñến Văn 

phòng Sở nhận quyết ñịnh.  

+ Thời gian trả kết quả: sáng từ 7g30 ñến 11g30; chiều từ 13g00 ñến 17g00 các 

ngày từ thứ hai ñến thứ sáu). 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản ñề nghị tham gia Chương trình kích cầu (mẫu tham khảo - không bắt 

buộc thực hiện); 

+ Dự án ñầu tư ñược lập và có ñầy ñủ nội dung theo quy ñịnh hiện hành.  

+ Văn bản của tổ chức tín dụng ñồng ý cho vay vốn hoặc Hợp ñồng tín dụng (ký 

sau ngày 08 tháng 3 năm 2009 ñối với các trường hợp ñã có Dự án), kế hoạch giải 

ngân, giấy nhận nợ. 

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: không có. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan của thành phố Hồ Chí 

Minh: Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà 

nước thành phố. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật ðầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

+ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

+ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

+ Quyết ñịnh số 20/2009/Qð-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về thực hiện các dự án ñầu 

tư trong nước thuộc Chương trình kích cầu trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có 

hiệu lực từ ngày 09 tháng 3 năm 2009. 
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3. Thủ tục thẩm ñịnh dự án ñầu tư nhóm A sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: ðại diện chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn 

phòng Sở Kế hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: phải xuất trình Giấy giới thiệu có xác nhận của chủ 

ñầu tư; 

+ Thời gian nhận hồ sơ: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: ñến bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở nộp hồ sơ và 

chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ. 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng Sở: kiểm tra hồ sơ 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho chủ 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, ñại diện chủ ñầu tư (có 

Giấy giới thiệu) ñến Văn phòng Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể nhận kết quả giải quyết 

trong các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Tờ trình thẩm ñịnh dự án. 

+ Dự án ñầu tư có ñầy ñủ nội dung theo quy ñịnh. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 
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- Thời hạn giải quyết:  

Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, trong ñó: 

+ Thời gian thẩm ñịnh: không quá 20 ngày làm việc. 

+ Thời gian quyết ñịnh ñầu tư: không quá 10 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở, quận - huyện có liên quan. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí: Lệ phí liên quan ñến thẩm ñịnh dự án ñầu tư 

* Căn cứ xác ñịnh số tiền lệ phí thẩm ñịnh dự án ñầu tư phải thu là dự toán giá 

trị công trình ñầu tư ñược duyệt (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) và mức thu quy 

ñịnh cụ thể như sau: 

+ Lệ phí thẩm ñịnh dự án ñầu tư = Tổng mức ñầu tư ñược phê duyệt x Mức thu 

+ Lệ phí thẩm ñịnh thiết kế kỹ thuật = Dự toán giá trị xây lắp trong tổng mức 

ñầu tư ñược phê duyệt x Mức thu 

+ Lệ phí thẩm ñịnh tổng dự toán = Dự toán giá trị xây lắp trong tổng mức ñầu tư 

ñược phê duyệt x Mức thu 

Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm giữa các khoảng giá trị công trình 
ghi trên Biểu mức thu thì lệ phí thẩm ñịnh ñầu tư phải thu ñược tính theo phương 

pháp nội suy như sau: 

                    Nib - Nia 

Nit = Nib -{                 x (Git - Gib)}  

                   Gia - Gib 

Trong ñó: 

Nit là lệ phí thẩm ñịnh cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (ñơn vị 

tính: %). 
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Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính lệ phí thẩm ñịnh ñầu tư (ñơn 

vị tính: giá trị công trình). 

Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính lệ phí thẩm ñịnh (ñơn vị 

tính: giá trị công trình). 

Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính lệ phí thẩm ñịnh (ñơn vị 

tính: giá trị công trình). 

Nia là lệ phí thẩm ñịnh cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (ñơn vị tính: %). 

Nib là lệ phí thẩm ñịnh cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (ñơn vị tính: %). 

* Số tiền lệ phí thẩm ñịnh ñầu tư phải thu ñối với một dự án ñầu tư ñược khống 

chế tối ña như sau: 

Lệ phí thẩm ñịnh dự án ñầu tư phải thu tối ña không quá 50.000.000 (năm mươi 

triệu) ñồng/dự án. 

Lệ phí thẩm ñịnh thiết kế kỹ thuật hoặc lệ phí thẩm ñịnh tổng dự toán phải thu 

tối ña không quá 114.000.000 (một trăm mười bốn triệu) ñồng/dự án. 

Trường hợp ñặc biệt, Bộ Tài chính xem xét, quyết ñịnh số tiền lệ phí thẩm ñịnh 

ñầu tư phải thu ñối với từng dự án cụ thể. 

* ðối với các công trình có sử dụng thiết kế ñiển hình hoặc thiết kế giống nhau 

thì số tiền lệ phí thẩm ñịnh ñầu tư phải thu, bằng (=) Số tiền lệ phí thẩm ñịnh ñầu tư 

xác ñịnh theo các quy ñịnh trên nhân (x) với hệ số sau ñây: 

+ ðối với công trình có sử dụng thiết kế ñiển hình: 

Công trình (hoặc hạng mục công trình) thứ nhất: hệ số 0,36; 

Công trình (hoặc hạng mục công trình) thứ hai trở ñi: hệ số 0,18. 

+ ðối với công trình có sử dụng thiết kế giống nhau trong một khu công trình 

hoặc trong cùng một dự án: 

Công trình (hoặc hạng mục công trình) thứ nhất: hệ số 1; 

Công trình (hoặc hạng mục công trình) thứ hai: hệ số 0,36; 

Công trình (hoặc hạng mục công trình) thứ ba trở ñi: hệ số 0,18. 

* Các dự án ñầu tư chỉ lập báo cáo ñầu tư thì không thu lệ phí thẩm ñịnh dự án 

ñầu tư. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Mẫu Tờ trình thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng 

công trình. 
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- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 

năm 2004. 

+ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình. 

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn chế ñộ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm ñịnh ñầu tư. 

+ Quyết ñịnh số 126/2007/Qð-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về quản lý thực hiện các dự án 

ñầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ 

ngày 30 tháng 10 năm 2007. 
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Mẫu Tờ trình thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng công trình 

 

CHỦ ðẦU TƯ 
______ 

Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

.........., ngày......... tháng......... năm.......... 

 
 

TỜ TRÌNH 
Thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng công trình 

_________ 

 
Kính gửi: 

Căn cứ Nghị ñịnh số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công 
trình; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Chủ ñầu tư trình thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính 
sau:  

1. Tên dự án: 

2. Chủ ñầu tư: 

3. tổ chức tư vấn lập dự án: tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập 
dự án): 

4. Chủ nhiệm lập dự án: 

5. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: 

6. Nội dung và quy mô ñầu tư xây dựng: 

7. ðịa ñiểm xây dựng: 

8. Diện tích sử dụng ñất: 

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 

10. Loại, cấp công trình: 

11. Thiết bị công nghệ (nếu có): 

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư (nếu có): 

13. Tổng mức ñầu tư của dự án: 

Tổng cộng: 
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Trong ñó:    

- Chi phí xây dựng: 

- Chi phí thiết bị: 

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư: 

- Chi phí quản lý dự án: 

- Chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng: 

- Chi phí khác: 

- Chi phí dự phòng: 

14. Nguồn vốn ñầu tư: 

15. Hình thức quản lý dự án: 

16. Thời gian thực hiện dự án: 

17. Các nội dung khác: 

18. Kết luận: 

Chủ ñầu tư trình... thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng công trình./. 
 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: g.x.d 

Chủ ñầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 
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4. Thủ tục thẩm ñịnh quyết ñịnh ñầu tư dự án ñầu tư nguồn vốn ngân sách 

nhà nước (không có xây lắp) nhóm B, C 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: ðại diện chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn 

phòng Sở Kế hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: phải xuất trình Giấy giới thiệu có xác nhận của chủ 

ñầu tư; 

+ Thời gian nhận hồ sơ: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: ñến bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở nộp hồ sơ và 

chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ. 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng Sở: kiểm tra hồ sơ 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho chủ 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, ñại diện chủ ñầu tư (có 

Giấy Giới thiệu) ñến Văn phòng Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể nhận kết quả giải quyết 

trong các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Tờ trình thẩm ñịnh dự án. 

+ Dự án ñầu tư có ñầy ñủ nội dung theo quy ñịnh. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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- Thời hạn giải quyết:  

+ Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ ñối với dự án 

nhóm B (thời gian thẩm ñịnh dự án không quá 10 ngày làm việc, thời gian quyết ñịnh 

ñầu tư không quá 05 ngày làm việc). 

+ Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ ñối với dự án 

nhóm C (thời gian thẩm ñịnh dự án và quyết ñịnh ñầu tư). 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở, quận - huyện có liên quan. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí: Lệ phí liên quan ñến thẩm ñịnh dự án ñầu tư 

* Căn cứ xác ñịnh số tiền lệ phí thẩm ñịnh dự án ñầu tư phải thu là dự toán giá 

trị công trình ñầu tư ñược duyệt (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) và mức thu quy 

ñịnh cụ thể như sau: 

+ Lệ phí thẩm ñịnh dự án ñầu tư = Tổng mức ñầu tư ñược phê duyệt x Mức thu 

+ Lệ phí thẩm ñịnh thiết kế kỹ thuật = Dự toán giá trị xây lắp trong tổng mức 

ñầu tư ñược phê duyệt x Mức thu 

+ Lệ phí thẩm ñịnh tổng dự toán = Dự toán giá trị xây lắp trong tổng mức ñầu tư 

ñược phê duyệt x Mức thu 

Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm giữa các khoảng giá trị công trình 

ghi trên Biểu mức thu thì lệ phí thẩm ñịnh ñầu tư phải thu ñược tính theo phương 

pháp nội suy như sau: 

                    Nib - Nia 

Nit = Nib -{                 x (Git - Gib)}  

                   Gia - Gib 
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Trong ñó: 

Nit là lệ phí thẩm ñịnh cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (ñơn vị 

tính: %). 

Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính lệ phí thẩm ñịnh ñầu tư (ñơn 

vị tính: giá trị công trình). 

Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính lệ phí thẩm ñịnh (ñơn vị 

tính: giá trị công trình). 

Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính lệ phí thẩm ñịnh (ñơn vị 

tính: giá trị công trình). 

Nia là lệ phí thẩm ñịnh cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (ñơn vị tính: %). 

Nib là lệ phí thẩm ñịnh cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (ñơn vị tính: %). 

* Số tiền lệ phí thẩm ñịnh ñầu tư phải thu ñối với một dự án ñầu tư ñược khống 

chế tối ña như sau: 

Lệ phí thẩm ñịnh dự án ñầu tư phải thu tối ña không quá 50.000.000 (năm mươi 

triệu) ñồng/dự án. 

Lệ phí thẩm ñịnh thiết kế kỹ thuật hoặc lệ phí thẩm ñịnh tổng dự toán phải thu 

tối ña không quá 114.000.000 (một trăm mười bốn triệu) ñồng/dự án. 

Trường hợp ñặc biệt, Bộ Tài chính xem xét, quyết ñịnh số tiền lệ phí thẩm ñịnh 

ñầu tư phải thu ñối với từng dự án cụ thể. 

* ðối với các công trình có sử dụng thiết kế ñiển hình hoặc thiết kế giống nhau 

thì số tiền lệ phí thẩm ñịnh ñầu tư phải thu, bằng (=) Số tiền lệ phí thẩm ñịnh ñầu tư 

xác ñịnh theo các quy ñịnh trên nhân (x) với hệ số sau ñây: 

+ ðối với công trình có sử dụng thiết kế ñiển hình: 

Công trình (hoặc hạng mục công trình) thứ nhất: hệ số 0,36; 

Công trình (hoặc hạng mục công trình) thứ hai trở ñi: hệ số 0,18. 

+ ðối với công trình có sử dụng thiết kế giống nhau trong một khu công trình 

hoặc trong cùng một dự án: 

Công trình (hoặc hạng mục công trình) thứ nhất: hệ số 1; 

Công trình (hoặc hạng mục công trình) thứ hai: hệ số 0,36; 

Công trình (hoặc hạng mục công trình) thứ ba trở ñi: hệ số 0,18. 
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* Các dự án ñầu tư chỉ lập báo cáo ñầu tư thì không thu lệ phí thẩm ñịnh dự án 

ñầu tư. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Mẫu Tờ trình thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng 

công trình. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 

năm 2004. 

+ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình. 

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn chế ñộ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm ñịnh ñầu tư. 

+ Quyết ñịnh số 126/2007/Qð-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về quản lý thực hiện các dự án 

ñầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ 

ngày 30 tháng 10 năm 2007. 

+ Công văn số 8626/UBND-ðTMT ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về thẩm quyền phê duyệt hồ sơ ñấu thầu các dự án nhóm B, C ñã 

ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 12 năm 

2007. 

+ Công văn số 5878/UBND-ðTMT ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về thẩm quyền thẩm ñịnh và phê duyệt hồ sơ ñấu thầu thuộc các dự án 

nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố và Sở 

Kế hoạch và ðầu tư phê duyệt dự án; có hiệu lực từ ngày 19 tháng 9 năm 2008. 
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Mẫu Tờ trình thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng công trình 

 
CHỦ ðẦU TƯ 

______ 

Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

.........., ngày......... tháng......... năm.......... 

 
 

TỜ TRÌNH 
Thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng công trình 

_________ 

 
Kính gửi: 

Căn cứ Nghị ñịnh số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công 
trình; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Chủ ñầu tư trình thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính 
sau:  

1. Tên dự án: 

2. Chủ ñầu tư: 

3. tổ chức tư vấn lập dự án: 

tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án): 

4. Chủ nhiệm lập dự án: 

5. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: 

6. Nội dung và quy mô ñầu tư xây dựng: 

7. ðịa ñiểm xây dựng: 

8. Diện tích sử dụng ñất: 

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 

10. Loại, cấp công trình: 

11. Thiết bị công nghệ (nếu có): 

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư (nếu có): 

13. Tổng mức ñầu tư của dự án: 

Tổng cộng: 
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Trong ñó:    

- Chi phí xây dựng: 

- Chi phí thiết bị: 

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư: 

- Chi phí quản lý dự án: 

- Chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng: 

- Chi phí khác: 

- Chi phí dự phòng: 

14. Nguồn vốn ñầu tư: 

15. Hình thức quản lý dự án: 

16. Thời gian thực hiện dự án: 

17. Các nội dung khác: 

18. Kết luận: 

Chủ ñầu tư trình... thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng công trình./. 
 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: g.x.d 

Chủ ñầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 
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VII. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần ñầu (thuộc thẩm quyền giải quyết của 

thủ trưởng ñơn vị thuộc Sở) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Người khiếu nại chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2:  

+ Người khiếu nại ñến nộp ñơn khiếu nại tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng 

Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1; hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 

+ Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7g30 ñến 11g30, chiều từ 13g00 ñến 17g00, các 

ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Trường hợp nhận ñơn qua ñường bưu ñiện, cán bộ nhận hồ sơ ñóng dấu văn 

bản ñến lên ñơn, ghi rõ số thứ tự và ngày nhận ñơn trong hồ sơ. Trường hợp nhận 

ñơn trực tiếp, cán bộ tiếp nhận ñóng dấu văn bản ñến thêm một bản nữa ñể người 

khiếu nại lưu giữ. 

* Bước 3: Khi ñơn khiếu nại giải quyết xong, người khiếu nại sẽ nhận ñược kết 

quả qua ñường bưu ñiện. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, hoặc 

thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- ðơn khiếu nại; 

- Chứng minh nhân dân của người khiếu nại (bản chụp) 

- Các tài liệu có liên quan. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Thời gian ra thông báo thụ lý hoặc không thụ lý là 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận ñơn khiếu nại. 

+ Thời gian ra Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại là 25 ngày làm việc, kể từ ngày 

thụ lý (ñối với vụ việc phức tạp không quá 35 ngày). 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính:  

+ Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết: Thông báo không thuộc thẩm 

quyền thụ lý. 

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn khiếu nại (Mẫu số M01-ðKN). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;  

+ Luật sửa ñổi một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 

2005; 

+ Nghị ñịnh số 136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các 

Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo; 

+ Quyết ñịnh số 132/2006/Qð-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2007 về ban hành Quy ñịnh 

tiếp công dân, xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2006; 

+ Quyết ñịnh số 63/2007/Qð-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý ñơn, 

giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu 

lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2007; 
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+ Quyết ñịnh số 79/Qð-SKHðT ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Giám ñốc Sở 

Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại 

tố cáo của Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 07 

tháng 5 năm 2007. 
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Mẫu ñơn khiếu nại 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________ 
 

TP. Hồ Chí Minh,  ngày  tháng năm 200 

 

ðƠN KHIẾU NẠI 

 

Kính gửi: Tên và chức vụ người ñứng ñầu cơ quan Nhà nước 
hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền giải quyết 

 
Lưu ý: Người khiếu nại phải gửi ñơn ñúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Mẫu 

này chỉ có tính chất hướng dẫn, không bắt buộc sử dụng; người khiếu nại có quyền tự 
soạn ñơn nhưng phải ñảm bảo nội dung quy ñịnh tại ðiều 33 Luật Khiếu nại, tố cáo. Cơ 
quan hành chính Nhà nước không ñược từ chối nhận ñơn nếu ñơn không làm ñúng theo 
mẫu này. 

 
 

1. Họ và tên, ñịa chỉ của người khiếu nại, nam hoặc nữ, số chứng minh nhân dân, cơ 
quan cấp, ngày, tháng, năm cấp. 

2. ðối tượng bị khiếu nại.  

3. Nội dung khiếu nại. 

- Tóm tắt vụ việc khiếu nại.  

- Những quyền và lợi ích hợp pháp và chính ñáng bị xâm hại. 

4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại lần ñầu hoặc khiếu nại lần hai 
nhưng chưa ñược giải quyết. 

5. Những yêu cầu, kiến nghị của người khiếu nại. 

6. Cam kết của người khiếu nại.  

 
 NGƯỜI KHIẾU NẠI 
 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 

* Tài liệu, chứng cứ kèm theo ñơn: ................... loại theo mẫu số 01A-M-DMTL 
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2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần ñầu thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Giám ñốc Sở 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Người khiếu nại chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2:  

+ Người khiếu nại ñến nộp ñơn khiếu nại tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng 

Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1; hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 

+ Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7g30 ñến 11g30, chiều từ 13g00 ñến 17g00, các 

ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Trường hợp nhận ñơn qua ñường bưu ñiện, cán bộ nhận hồ sơ ñóng dấu văn 

bản ñến lên ñơn, ghi rõ số thứ tự và ngày nhận ñơn trong hồ sơ. Trường hợp nhận 

ñơn trực tiếp, cán bộ tiếp nhận ñóng dấu văn bản ñến thêm một bản nữa ñể người 

khiếu nại lưu giữ. 

* Bước 3: Khi ñơn khiếu nại giải quyết xong, người khiếu nại sẽ nhận ñược kết 

quả qua ñường bưu ñiện. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, hoặc 

thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- ðơn khiếu nại; 

- Chứng minh nhân dân của người khiếu nại (bản chụp) 

- Các tài liệu có liên quan. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Thời gian ra thông báo thụ lý hoặc không thụ lý là 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận ñơn khiếu nại. 

+ Thời gian ra Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại là 25 ngày làm việc, kể từ ngày 

thụ lý (ñối với vụ việc phức tạp không quá 35 ngày). 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức. 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính:  

+ Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết: Thông báo không thuộc thẩm 

quyền thụ lý. 

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn khiếu nại (Mẫu số M01-ðKN). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;  

+ Luật sửa ñổi một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 

2005; 

+ Nghị ñịnh số 136 /2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các 

Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo; 

+ Quyết ñịnh số 132/2006/Qð-UB ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2007 về ban hành Quy ñịnh tiếp 

công dân, xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2006; 

+ Quyết ñịnh số 63/2007/Qð-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý ñơn, 

giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu 

lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2007; 
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+ Quyết ñịnh số 79/Qð-SKHðT ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Giám ñốc Sở 

Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại 

tố cáo của Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 07 

tháng 5 năm 2007. 
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Mẫu ñơn khiếu nại 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

  

                                      TP. Hồ Chí Minh,  ngày  tháng năm 200 

 

ðƠN KHIẾU NẠI 

 

Kính gửi: Tên và chức vụ người ñứng ñầu cơ quan Nhà nước 
hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền giải quyết 

 
Lưu ý: Người khiếu nại phải gửi ñơn ñúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Mẫu 

này chỉ có tính chất hướng dẫn, không bắt buộc sử dụng; người khiếu nại có quyền tự 
soạn ñơn nhưng phải ñảm bảo nội dung quy ñịnh tại ðiều 33 Luật Khiếu nại, tố cáo. Cơ 
quan hành chính Nhà nước không ñược từ chối nhận ñơn nếu ñơn không làm ñúng theo 
mẫu này. 

 
 

1. Họ và tên, ñịa chỉ của người khiếu nại, nam hoặc nữ, số chứng minh nhân dân, cơ 
quan cấp, ngày, tháng, năm cấp. 

2. ðối tượng bị khiếu nại.  

3. Nội dung khiếu nại. 

- Tóm tắt vụ việc khiếu nại.  

- Những quyền và lợi ích hợp pháp và chính ñáng bị xâm hại. 

4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại lần ñầu hoặc khiếu nại lần hai 
nhưng chưa ñược giải quyết. 

5. Những yêu cầu, kiến nghị của người khiếu nại. 

6. Cam kết của người khiếu nại.  

 

 NGƯỜI KHIẾU NẠI 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

* Tài liệu, chứng cứ kèm theo ñơn: ................... loại theo mẫu số 01A-M-DMTL 
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3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 của Giám ñốc Sở 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Người khiếu nại chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2:  

+ Người khiếu nại ñến nộp ñơn khiếu nại tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng 

Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1; hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 

+ Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7g30 ñến 11g30, chiều từ 13g00 ñến 17g00, các 

ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Trường hợp nhận ñơn qua ñường bưu ñiện, cán bộ nhận hồ sơ ñóng dấu văn 

bản ñến lên ñơn, ghi rõ số thứ tự và ngày nhận ñơn trong hồ sơ. Trường hợp nhận 

ñơn trực tiếp, cán bộ tiếp nhận ñóng dấu văn bản ñến thêm một bản nữa ñể người 

khiếu nại lưu giữ. 

* Bước 3: Khi ñơn khiếu nại giải quyết xong, người khiếu nại sẽ nhận ñược kết 

quả qua ñường bưu ñiện. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, hoặc 

thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- ðơn khiếu nại; 

- Chứng minh nhân dân của người khiếu nại (bản chụp) 

- Các tài liệu có liên quan. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Thời gian ra thông báo thụ lý hoặc không thụ lý là 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận ñơn khiếu nại. 

+ Thời gian ra Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại là 30 ngày làm việc, kể từ ngày 

thụ lý (ñối với vụ việc phức tạp không quá 40 ngày). 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính:  

+ Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết: Thông báo không thuộc thẩm 

quyền thụ lý. 

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn khiếu nại (Mẫu số M01-ðKN). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;  

+ Luật sửa ñổi một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 

2005; 

+ Nghị ñịnh số 136 /2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các 

Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo; 

+ Quyết ñịnh số 132/2006/Qð-UB ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2007 về ban hành Quy ñịnh tiếp 

công dân, xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2006; 

+ Quyết ñịnh số 63/2007/Qð-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử 



60 CÔNG BÁO Số 232 - 01 - 10 - 2009

lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, 

có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2007. 

+ Quyết ñịnh số 79/Qð-SKHðT ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Giám ñốc Sở 

Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại 

tố cáo của Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 07 

tháng 5 năm 2007. 
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Mẫu ñơn khiếu nại 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

  

                                      TP. Hồ Chí Minh,  ngày  tháng năm 200 

 

ðƠN KHIẾU NẠI 

 

Kính gửi: Tên và chức vụ người ñứng ñầu cơ quan Nhà nước 
hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền giải quyết 

 
Lưu ý: Người khiếu nại phải gửi ñơn ñúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Mẫu 

này chỉ có tính chất hướng dẫn, không bắt buộc sử dụng; người khiếu nại có quyền tự 
soạn ñơn nhưng phải ñảm bảo nội dung quy ñịnh tại ðiều 33 Luật Khiếu nại, tố cáo. Cơ 
quan hành chính Nhà nước không ñược từ chối nhận ñơn nếu ñơn không làm ñúng theo 
mẫu này. 

 
 

1. Họ và tên, ñịa chỉ của người khiếu nại, nam hoặc nữ, số chứng minh nhân dân, cơ 
quan cấp, ngày, tháng, năm cấp. 

2. ðối tượng bị khiếu nại.  

3. Nội dung khiếu nại. 

- Tóm tắt vụ việc khiếu nại.  

- Những quyền và lợi ích hợp pháp và chính ñáng bị xâm hại. 

4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại lần ñầu hoặc khiếu nại lần hai 
nhưng chưa ñược giải quyết. 

5. Những yêu cầu, kiến nghị của người khiếu nại. 

6. Cam kết của người khiếu nại.  

 

 NGƯỜI KHIẾU NẠI 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

* Tài liệu, chứng cứ kèm theo ñơn: ................... loại theo mẫu số 01A-M-DMTL 

 

 



62 CÔNG BÁO Số 232 - 01 - 10 - 2009

4. Thủ tục giải quyết tố cáo 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Người tố cáo chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2:  

+ Người tố cáo ñến nộp ñơn tố cáo tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1; hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 

+ Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7g30 ñến 11g30, chiều từ 13g00 ñến 17g00, các 

ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Trường hợp nhận ñơn qua ñường bưu ñiện, cán bộ nhận hồ sơ ñóng dấu văn 

bản ñến lên ñơn, ghi rõ số thứ tự và ngày nhận ñơn trong hồ sơ. Trường hợp nhận 

ñơn trực tiếp, cán bộ tiếp nhận ñóng dấu văn bản ñến thêm một bản nữa ñể người tố 

cáo lưu giữ. 

* Bước 3: Khi ñơn tố cáo giải quyết xong, người tố cáo sẽ nhận ñược kết quả 

qua ñường bưu ñiện. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, hoặc 

thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- ðơn tố cáo; 

- Chứng minh nhân dân của người tố cáo (bản chụp); 

- Các tài liệu có liên quan. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Thời gian ra thông báo thụ lý hoặc không thụ lý là 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận ñơn tố cáo. 

+ Thời gian ra Quyết ñịnh giải quyết tố cáo là 60 ngày làm việc, kể từ ngày thụ 

lý (ñối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày). 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 
Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 
Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính:  

+ Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết: Thông báo không thuộc thẩm 
quyền thụ lý. 

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;  

+ Luật sửa ñổi một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2005; 

+ Nghị ñịnh số 136 /2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các 
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật khiếu nại, tố cáo; 

+ Quyết ñịnh số 132/2006/Qð-UB ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2007 về ban hành Quy ñịnh tiếp 
công dân, xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2006. 

+ Quyết ñịnh số 63/2007/Qð-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2007 của UBND 
thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý ñơn, 
giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu 
lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2007. 

+ Quyết ñịnh số 79/Qð-SKHðT ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Giám ñốc Sở 
Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại 
tố cáo của Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 07 
tháng 5 năm 2007.  
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 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

 


